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QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2023 - 2024  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Công văn số 407/BTĐKT-NV ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ban Thi đua 

- Khen thưởng thành phố về việc khen thưởng tổng kết năm học 2023 - 2024 và khen 

thưởng cấp nhà nước đợt 2/2024; 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng;  

 Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục và 

đào tạo Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Thường trực Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo 

Hải Phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2023 - 2024 cho 64 tập thể đạt 

danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 3680 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 

928 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở thuộc các trường trung học phổ 

thông, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp trung học phổ thông và các đơn vị trực 

thuộc (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo mức thưởng quy định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ được trích từ quỹ thi đua 

khen thưởng của các đơn vị.  

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; thường trực thi đua khen thưởng ngành 

và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Bùi Văn Kiệm 
  



 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN   

TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2023-2024   

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SGDĐT ngày     tháng      năm 2024)  
  

  

Stt  Đơn vị  Ghi chú  

1  Trường THPT Hải An  Quận  

2  Trường THPT Kiến An  Quận  

3  Trường THPT Hồng Bàng  Quận  

4  Trường THPT Lê Chân  Quận  

5  Trường THPT Mạc Đĩnh Chi  Quận  

6  Trường THPT Lê Quý Đôn  Quận  

7  Trường THPT Trần Nguyên Hãn  Quận  

8  Trường THPT Đồng Hoà  Quận  

9  Trường THPT Lê Hồng Phong  Quận  

10  Trường THPT Chuyên Trần Phú  Quận  

11  Trường THPT Thái Phiên  Quận  

12  Trường THPT Ngô Quyền  Quận  

13  Trường THPT Đồ Sơn  Quận  

14  Trường THCS&THPT Lý Thánh Tông  Quận  

15  Trường THPT Cát Bà  Huyện  

16  Trường THPT Vĩnh Bảo  Huyện  

17  Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh  Huyện  

18  Trường THPT An Dương  Huyện  

19  Trường THPT Trần Hưng Đạo  Huyện  

20  Trường THPT Bạch Đằng  Huyện  

21  Trường THPT Cát Hải  Huyện  

22  Trường THPT Thụy Hương  Huyện  

23  Trường THPT Cộng Hiền  Huyện  

24  Trường THPT Tô Hiệu  Huyện  

25  Trường THPT Nguyễn Khuyến  Huyện  

26  Trường THPT Lý Thường Kiệt  Huyện  

27  Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  Huyện  



28  Trường THPT Nhữ Văn Lan  Huyện  

29  Trường THPT An Lão  Huyện  

30  Trường THPT Phạm Ngũ Lão  Huyện  

31  Trường THPT Tiên Lãng  Huyện  

32  Trường THPT Lê Ích Mộc  Huyện  

33  Trường THPT Quốc Tuấn  Huyện  

34  Trường THPT Hùng Thắng  Huyện  

35  Trường THPT Toàn Thắng  Huyện  

36  Trường THPT Kiến Thụy Huyện  

37  Trường THPT Nguyễn Trãi  Huyện  

38  Trường THPT Quang Trung  Huyện  

39  Trường THPT Thuỷ Sơn  Huyện  

40  Trường THPT Thăng Long  NCL  

41  Trường THPT Nam Triệu  NCL  

42  Trường THPT An Hải  NCL  

43  Trường THPT Hàng Hải  NCL  

44  Trường THPT Marie Curie  NCL  

45  Trường THPT Anhxtanh  NCL  

46  Trường THPT Lương Thế Vinh  NCL  

47  Trường THPT 25/10  NCL  

48  Trường THPT Tân An  NCL  

49  Trường THPT Nguyễn Huệ  NCL  

50  Trường THPT Trần Tất Văn  NCL  

51  Trường THPT Phan Chu Trinh  NCL  

52  Trường THPT Lý Thái Tổ  NCL  

53  Trường THPT Tân Trào NCL  

54  Trường THPT Edison NCL  

55  Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Tất Thành  NCL  

56  Trường THPT Hùng Vương  NCL  

57  Trường THPT Quảng Thanh  NCL  

58  Trường TH-THCS-THPT Hai Bà Trưng  NCL  

59  Trường TH-THCS-THPT Hàng Hải I  NCL  

60  Trường THPT Hữu nghị Quốc tế  NCL 



61  Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp 

và Bồi dưỡng nhà giáo  Trực thuộc  

62  Trung tâm GDTX Hải Phòng  Trực thuộc  

63 Trường Khiếm Thính Hải Phòng  Trực thuộc  

64 Trường Nuôi dạy trẻ em Khiếm Thị  Trực thuộc  

 (Danh sách gồm 64 tập thể)  
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